
TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

Số lượng học sinh: 53

Giáo viên quản lý: MAI XUÂN THỦY, Số ĐT: 0797911117

STT LỚP SỐ ĐT GHI CHÚ

1 Hoàng Thị Trâm Anh 10C01

2 Nguyễn Thị Trúc Chi 10C01

3 Thái Phạm Gia Hân 10C01

4 Nguyễn Võ Thiên Hương 10C01

5 Nguyễn Tiểu Minh 10C01

6 Phạm Hoàng Hà My 10C01

7 Huỳnh Lê Anh Thư 10C01

8 Nguyễn Bảo Thy 10C01

9 Nguyễn Anh Vy 10C01

10 Huỳnh Mai Trúc Anh 10C02

11 Nguyễn Vũ Ngân Hoa 10C02

12 Đỗ Thị Ngọc Khánh 10C02

13 Nguyễn Hồ Ban Mai 10C02

14 Đặng Hoàng Gia Mỹ 10C02

15 Bùi Võ Như Ngọc 10C02

16 Đỗ Nguyễn Bảo Ngọc 10C02

17 Nguyễn Trần Yến Nhi 10C02

18 Phạm Bảo Quyên 10C02

19 Nguyễn Ngọc Anh Thi 10C02

20 Võ Thị Kim Thơ 10C02

21 Trần Thảo Trang 10C02

22 Lê Ngọc Khánh Vy 10C02

23 Lê Huỳnh Thùy Anh 10C03

24 Nguyễn Thị Hà Anh 10C03

25 Nguyễn Trần Ngọc Dung 10C03

26 Phạm Thị Mỹ Duyên 10C03

27 Nguyễn Phạm Minh Hiền 10C03

28 Nguyễn Quỳnh Mai 10C03

29 Nguyễn Châu Minh 10C03

30 Nguyễn Phan Thảo Ngân 10C03

DANH SÁCH HỌC SINH BÁN TRÚ

PHÒNG HỘI TRƯỜNG 1

HỌ TÊN

Năm học 2024 - 2025



STT LỚP SỐ ĐT GHI CHÚHỌ TÊN

31 Trịnh Xuân Nghi 10C03

32 Đỗ Trần Thanh Ngọc 10C03

33 Nguyễn Duy Ánh Nhiên 10C03

34 Phan Hồng Phương 10C03

35 Cao Đỗ Như Quỳnh 10C03

36 Nguyễn Hoàng Bảo Vy 10C03

37 Ngô Quỳnh Chi 10C04

38 Trần Thanh Mai 10C04

39 Hoàng Phương Minh 10C04

40 Võ Gia Nghi 10C04

41 Võ Phạm Thanh Như 10C04

42 Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền 10C04

43 Trần Đào Minh Uyên 10C04

44 Đặng Thị Hà Anh 10C05

45 Luyện Ngọc Quỳnh Anh 10C05

46 Trần Gia Bình 10C05

47 Võ Ngọc Phương Nghi 10C05

48 Lương Ánh Ngọc 10C05

49 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 10C05

50 Đỗ Ngọc Thảo Nguyên 10C05

51 Ngô Nguyễn Huyền Thương 10C05

52 Huỳnh Chu Thủy Trúc 10C05

53 Nguyễn Ngọc Bảo Vy 10C05



TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

Số lượng học sinh: 50

Giáo viên quản lý: ĐỖ ĐẶNG QUỲNH PHƯƠNG, Số ĐT: 0985621895

STT HỌ TÊN LỚP SỐ ĐT GHI CHÚ

1 Nguyễn Dương Quỳnh Anh 10C06

2 Trần Thiên Tú Anh 10C06

3 Nguyễn Lê Hoàn Châu 10C06

4 Bùi Nguyễn Hoàng Phương 10C06

5 Phan Lê Việt Phương 10C06

6 Phạm Vũ Anh Thư 10C06

7 Trần Ngọc Bảo Trâm 10C06

8 Trần Ngọc Minh Châu 10C07

9 Phan Nguyệt Hà 10C07

10 Đỗ Thị Thu Hương 10C07

11 Đoàn Huỳnh Hải Lam 10C07

12 Nguyễn Minh Khánh Ngọc 10C07

13 Phan Huỳnh Ngọc Tiên 10C07

14 Bùi Võ Huyền Trân 10C07

15 Nguyễn Thị Phương Trinh 10C07

16 Trần Nguyễn Minh Anh 10C08

17 Phạm Thị Mỹ Dung 10C08

18 Nguyễn Minh Hạnh 10C08

19 Lê My 10C08

20 Hồ Vịnh Nghi 10C08

21 Lê Đinh Hoàn Nguyên 10C08

22 Trần Nguyễn Minh Thư 10C08

23 Nguyễn Huỳnh Thủy Tiên 10C08

24 Ngô Thanh Tú 10C08

25 Lê Cao Gia Tuệ 10C08

26 Nguyễn Trần Yến Vy 10C08

27 Lê Hoài Anh 10C09

28 Vũ Hồng Hạnh 10C09

29 Nguyễn Thanh Ngọc 10C09

30 Đặng Nguyễn Như Quỳnh 10C09

DANH SÁCH HỌC SINH BÁN TRÚ

PHÒNG HỘI TRƯỜNG 2

Năm học 2024 - 2025



STT HỌ TÊN LỚP SỐ ĐT GHI CHÚ

31 Võ Trúc Quỳnh 10C09

32 Trần Đoàn Anh Thư 10C09

33 Nguyễn Hoàng Hải Anh 10C10

34 Đặng Lê Mỹ Kỳ 10C10

35 Phạm Võ Phương Nguyên 10C10

36 Nguyễn Đặng Bảo Trân 10C10

37 Đinh Bảo Hân 10C11

38 Nguyễn Thị Thiên Hòa 10C11

39 Nguyễn Ngọc Minh Khuê 10C11

40 Trịnh Tú Phương 10C11

41 Phan Ngọc Diễm Quỳnh 10C11

42 Huỳnh Thị Thanh Thảo 10C11

43 Nguyễn Minh Thư 10C11

44 Trần Triệu Vy 10C11

45 Nguyễn Thị Thùy Duyên 10C14

46 Trương Nhã Hân 10C14

47 Trần Lê Phương Khanh 10C14

48 Lý Nguyệt Minh 10C14

49 Nguyễn Kiến Minh 10C14

50 Hoàng Thị Tuyết Nhung 10C14



TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

Số lượng học sinh: 47

Giáo viên quản lý: TRẦN THỊ LÝ, Số ĐT: 0933130653

STT LỚP SỐ ĐT GHI CHÚ

1 Nguyễn Trúc Lan Anh 10C12

2 Mai Bảo Hà 10C12

3 Nguyễn Như Khánh 10C12

4 Huỳnh Mai Bảo Liên 10C12

5 Phùng Đào Khánh Linh 10C12

6 Trần Huỳnh Khánh Linh 10C12

7 Văn Bùi Khánh Linh 10C12

8 Võ Nguyễn Bảo My 10C12

9 Phạm Lê Thanh Ngọc 10C12

10 Trương Bảo Ngọc 10C12

11 Phạm Ngọc Uyên Nhi 10C12

12 Nguyễn Ngọc An Như 10C12

13 Huỳnh Lưu Thanh Phúc 10C12

14 Võ Lê Tú Quỳnh 10C12

15 Trần Ngọc Mỹ Trà 10C12

16 Huỳnh Nguyễn Bảo Trân 10C12

17 Ngô Trần Tây Ý 10C12

18 Nguyễn Quỳnh Anh 10C13

19 Nguyễn Hoàng Mai Khanh 10C13

20 Nguyễn Lê Khanh 10C13

21 Trần Nguyễn Khánh Linh 10C13

22 Lê Xuân Trúc Phương 10C13

23 Trịnh Ngân Hà 10C15

24 Trần Hà Ngân 10C15

25 Nguyễn Thái Anh Thư 10C15

26 Trần Thiên Ân 10C16

27 Mai Bích Ngọc 10C16

28 Mai Phương Quỳnh 10C16

29 Nguyễn Thị Bích Trâm 10C16

30 Võ Trâm Anh 10C17

DANH SÁCH HỌC SINH BÁN TRÚ

PHÒNG HỘI TRƯỜNG 3

HỌ TÊN

Năm học 2024 - 2025



STT LỚP SỐ ĐT GHI CHÚHỌ TÊN

31 Trần Khánh Chi 10C17

32 Ngô Khánh Giang 10C17

33 Nguyễn Mai Ngọc Hân 10C17

34 Trần Việt Hoàng Linh 10C17

35 Võ Nguyên Ngọc Nhi 10C17

36 Trần Nam Phương 10C17

37 Huỳnh Bảo Đăng Thy 10C17

38 Nguyễn Ngọc Minh Vy 10C17

39 Nguyễn Thu Dung 11B07

40 Nguyễn Phan Hương Giang 11B07

41 Nguyễn Tăng Nhã Hân 11B07

42 Lê Hà Linh 11B07

43 Mai Lưu Ly 11B07

44 Đỗ Lê Bích Ngọc 11B07

45 Lâm Trà Nam Phương 11B07

46 Nguyễn Ngọc Cát Tường 11B07

47 Đoàn Nguyên Khả Yên 11B07



Số lượng học sinh: 66
Giáo viên quản lý: ĐẶNG THỊ THỦY,      Số ĐT: 0989511668

STT LỚP SỐ ĐT GHI CHÚ

1 Đặng Hoàng Gia Linh 12A01

2 Lê Bảo Ngọc 12A01

3 Lê Hồng Phương 12A01

4 Lê Ngọc Thảo Vy 12A01

5 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 12A02

6 Trần Phương Hoàng Oanh 12A02

7 Nguyễn Thị Như Quỳnh 12A02

8 Nguyễn Thủy Tiên 12A02

9 Trần Thị Thu Trang 12A02

10 Nguyễn Như Quỳnh 12A03

11 Nguyễn Khánh Hà 12A04

12 Trần Thanh Ngân 12A05

13 Nguyễn Trần Anh Thư 12A06

14 Phan Hoàng Vân Anh 12A07

15 Ngô Phan Ngọc Hân 12A07

16 Nguyễn Thảo Linh 12A07

17 Trương Cẩm Tú Nga 12A07

18 Nguyễn Hà Bảo Trân 12A07

19 Nguyễn Thị Thanh Trúc 12A07

20 Bùi Thị Mai Phương 12A08

21 Trương Hoàng Nhã Anh 12A11

22 Nguyễn Tường An 12A12

23 Nguyễn Xuân An 12A12

24 Nguyễn Ngọc Bích 12A12

25 Hoàng Khánh Linh 12A12

26 Trần Thị Yến Ngọc 12A12

27 Lý Tú Linh 12A13

28 Lai Ngọc Kim Ngân 12A13

29 Bùi Quỳnh Như 12A13

30 Hồ Ngọc Quỳnh Giang 12A14

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

DANH SÁCH HỌC SINH BÁN TRÚ

PHÒNG TIN

HỌ TÊN

Năm học 2024 - 2025



STT LỚP SỐ ĐT GHI CHÚHỌ TÊN

31 Nguyễn Thị Linh Đan 12A15

32 Đinh Hoàng Bảo Hân 12A15

33 Nguyễn Phương Linh 12A15

34 Dương Mai Hoàng Nguyên 12A15

35 Lâm Thị Tố Uyên 12A15

36 Tô Bội Ân 12A16

37 Lưu Nguyễn Thùy Dương 12A16

38 Phạm Ngọc Như Ý 12A16

39 Trần Gia Hân 12A17

40 Trần Ánh Dương 12A18

41 Nguyễn Đỗ Như Thùy 12A18

42 Lô Huỳnh Thùy Trang 12A18

43 Đặng Nguyễn Anh Thư 12A18

44 Trần Thùy Mỹ Duyên 11B01

45 Nguyễn Ngân Hà 11B01

46 Lê Khả Hân 11B01

47 Nguyễn Trần Nhật Linh 11B01

48 Lê Trần Yến Ngọc 11B01

49 Trịnh Mai Phúc 11B01

50 Trương Diễm Quân 11B01

51 Lê Hoàng Mỹ Thanh 11B01

52 Nguyễn Thị Phương Trang 11B01

53 Đinh Ngọc Thanh Vân 11B01

54 Phan Huỳnh Thục Linh 11B02

55 Phạm Thanh Mai 11B02

56 Nguyễn Thị Như Quý 11B02

57 Phan Hương Giang 11B02

58 Nguyễn Mai Khanh 11B03

59 Nguyễn Hải Ngân 11B03

60 Lữ Xuân Nhung 11B03

61 Trần Lan Anh 11B04

62 Lý Võ Khôi Nguyên 11B04

63 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 11B04

64 Võ Thị Phương Thảo 11B04

65 Phạm Huỳnh Phương Trâm 11B04

66 Lê Mai Vy 11B04



Số lượng học sinh: 40

Giáo viên quản lý: LÊ THỊ HỒNG THỦY,   Số ĐT: 0982388107

STT LỚP SỐ ĐT GHI CHÚ

1 Nguyễn Trần Bảo Châu 11B05

2 Ngô Gia Hân 11B05

3 Hoàng Khánh Linh 11B05

4 Phan Lê Bảo Ngân 11B05

5 Vũ Phương Thảo 11B05

6 Nguyễn Minh Thư 11B05

7 Trần Thanh Thúy 11B05

8 Nguyễn Thịnh An 11B06

9 Trần Bảo Châu 11B06

10 Nguyễn Như Ánh Ngọc 11B06

11 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 11B06

12 Võ Như Quỳnh 11B06

13 Tô An 11B08

14 Nguyễn Nhựt Kim Anh 11B08

15 Nguyễn Liên Hà 11B08

16 Phạm Thị Gia Hân 11B08

17 Nguyễn Trương Mỹ Hương 11B08

18 Nguyễn Công Thoại Khanh 11B08

19 Tôn Nữ Như Khuê 11B08

20 Huỳnh Khánh Lam 11B08

21 Nguyễn Thị Hà Linh 11B08

22 Trương Hà Mi 11B08

23 Phạm Nguyễn Trà My 11B08

24 Võ Ngọc Ngân 11B08

25 Lê Nguyễn Gia Nghi 11B08

26 Hứa Phương Nguyệt 11B08

27 Nguyễn Hải Nam Phương 11B08

28 Hồ Nguyễn Lan Uyên 11B08

29 Nguyễn Quỳnh Anh 11B09

30 Nguyễn Minh Hằng 11B09

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

DANH SÁCH HỌC SINH BÁN TRÚ

PHÒNG 27

HỌ TÊN

Năm học 2024 - 2025



STT LỚP SỐ ĐT GHI CHÚHỌ TÊN

31 Khúc Phương Linh 11B09

32 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 11B09

33 Lê Nguyễn Ái Quỳnh 11B09

34 Hồ Trâm Anh 11B10

35 Nguyễn Lương Hồng Anh 11B10

36 Hoàng Hà Dung 11B10

37 Nguyễn Ngọc Quỳnh Giang 11B10

38 Lê Cao Kim Ngân 11B10

39 Nguyễn Hà Phương 11B10

40 Dương Nguyễn Kiều Vy 11B10



Số lượng học sinh: 40
Giáo viên quản lý: NGUYỄN THỊ MINH LINH,  Số ĐT: 0933402037

STT LỚP SỐ ĐT GHI CHÚ

1 Bùi Thanh Hiền 11B15

2 Lại Ngọc Quỳnh Hương 11B15

3 Võ Ý Lan 11B15

4 Nguyễn Huỳnh Xuân Mai 11B15

5 Trương Kim Ngân 11B15

6 Nguyễn Đình Ngọc Nhi 11B15

7 Đinh Minh Thư 11B15

8 Vũ Phạm Thiên An 11B17

9 Đoàn Bảo Châu 11B17

10 Nguyễn Thụy Ngọc Hân 11B17

11 Châu Hoàng My 11B17

12 Nguyễn Hoàng Thy 11B17

13 Trần Thụy Mỹ An 11B19

14 Nguyễn Diệu Anh 11B19

15 Châu Ngọc Bích 11B19

16 Phùng Thụy Ánh Dương 11B19

17 Ngô Thái Thanh Hằng 11B19

18 Phan Hoàng Trúc Lâm 11B19

19 Nguyễn Gia Ngọc 11B19

20 Hồ Nguyễn Thảo Ngân 11B19

21 Chu Thị Hồng Ngọc 11B19

22 Vũ Đỗ Ngọc Tiên 11B19

23 Nguyễn Thị Kim Anh 11B20

24 Đinh Ngọc Phương Giang 11B20

25 Lê Hoàng Phương Hoài 11B20

26 Nguyễn Linh Lan 11B20

27 Trịnh Ngọc Minh 11B20

28 Giang Mẫn Nhi 11B20

29 Nguyễn Lê Bảo Ngọc 11B20

30 Đoàn Phương Quyên 11B20

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

DANH SÁCH HỌC SINH BÁN TRÚ

PHÒNG 28

HỌ TÊN

Năm học 2024 - 2025



STT LỚP SỐ ĐT GHI CHÚHỌ TÊN

31 Mai Thị Kiều Giang 11B21

32 Trần Nhã Kỳ 11B21

33 Nguyễn Hoàng Mai 11B21

34 Trịnh Công Lam Nguyên 11B21

35 Nguyễn Anh Như 11B21

36 Đinh Phạm Khánh Quyên 11B21

37 Bùi Võ Như Quỳnh 11B21

38 Đinh Nguyễn Bảo Thy 11B21

39 Nguyễn Nguyễn Thanh Vân 11B21

40 Nguyễn Thảo Vy 11B21



TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

STT LỚP SỐ ĐT GHI CHÚ

1 Nguyễn Minh Châu 11B11

2 Ngô Diệp Hân 11B11

3 Nguyễn Ánh Linh 11B11

4 Nguyễn Ngọc Mai 11B11

5 Nguyễn Trần An Nam 11B11

6 Võ Ngọc Kim Ngân 11B11

7 Hoàng Minh Bảo Nghi 11B11

8 Trần Ngọc Thảo Vi 11B11

9 Vũ Thị Vân Anh 11B12

10 Hà Gia Hân 11B12

11 Nguyễn Huỳnh Kim Ngân 11B12

12 Hà Tuyết Mai Phương 11B12

13 Trần Bảo Thy 11B12

14 Lê Phạm Mai Anh 11B13

15 Nguyễn Quỳnh Anh 11B13

16 Phạm Diễm Ngọc 11B13

17 Lê Trần Tương Nhi 11B13

18 Nguyễn Thị Như Quỳnh 11B13

19 Võ Ngọc Trang Thư 11B13

20 Nguyễn Ngọc Trúc Vy 11B13

21 Lê Quang Vệ Giang 11B14

22 Nguyễn Lê Gia Hân 11B14

23 Nguyễn Phúc Lợi 11B14

24 Nguyễn Thị Như Ngọc 11B14

25 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 11B14

26 Nguyễn Thanh Thảo 11B14

27 Nguyễn Bảo Thy 11B14

28 Phan Thảo Vy 11B14

29 Nguyễn Phúc Hồng Ân 11B16

30 Lương Bích Diệp 11B16

HỌ TÊN

Năm học 2024 - 2025

DANH SÁCH HỌC SINH BÁN TRÚ

PHÒNG 29

Số lượng học sinh: 40

Giáo viên quản lý: ĐỖ THỊ NGỌC VÂN,   Số ĐT: 0776186572



STT LỚP SỐ ĐT GHI CHÚHỌ TÊN

31 Nguyễn Thiên Hương 11B16

32 Lê Nguyễn Trà My 11B16

33 Quách Bảo Ngọc 11B16

34 Nguyễn Trần Minh Phương 11B16

35 Văn Lữ Hoàng Yến 11B16

36 Mai Phương Anh 11B18

37 Phan Bảo Châu 11B18

38 Nguyễn Đình Khánh Ngọc 11B18

39 Trần Thị Phương Thảo 11B18

40 Trần Thị Phương Thuỳ 11B18



Số lượng học sinh: 35
Giáo viên quản lý: DƯƠNG VĂN HIỆP,    Số ĐT: 0989482531

STT LỚP SỐ ĐT GHI CHÚ

1 Lê Văn Tâm 12A03

2 Đinh Quang Vũ 12A03

3 Trương Nguyễn Thành Đạt 12A03

4 Nguyễn Tấn Phát 12A04

5 Trần Văn Hòa Phát 12A04

6 Trần Viết Thiên Phú 12A04

7 Phạm Minh Trí 12A04

8 Cao Phương Bắc 12A04

9 Nguyễn Công Minh 12A04

10 Phạm Gia Phúc 12A05

11 Phạm Nguyễn Thanh Hùng 12A05

12 Cao Minh Phú 12A05

13 Khưu Quốc Việt 12A05

14 Huỳnh Đức Thành 12A06

15 Trương Nguyễn Anh Kiệt 12A07

16 Nguyễn Đình Phú Lợi 12A07

17 Lê Thành Nhân 12A07

18 Nguyễn Minh Quân 12A07

19 Bùi Việt Nghĩa 12A08

20 Trần Gia Bảo 12A09

21 Nguyễn Trí Khoa 12A09

22 Phí Tuấn Anh 12A10

23 Lê Duy Khang 12A10

24 Lê Khôi Nguyên 12A10

25 Lê Thành Nhân 12A10

26 Trần Tấn Thông 12A11

27 Huỳnh Nhật Nam 12A12

28 Nguyễn Thành Trung 12A13

29 Nguyễn Minh Quang 12A14

30 Trần Nhật Khánh 12A15

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

DANH SÁCH HỌC SINH BÁN TRÚ

PHÒNG 49

HỌ TÊN

Năm học 2024 - 2025



STT LỚP SỐ ĐT GHI CHÚHỌ TÊN

31 Đoàn Minh Khang 12A16

32 Nguyễn Mậu Tuân 12A16

33 Võ Thiên Bảo 12A17

34 Trương Trọng Nghĩa 12A17

35 Trương Đăng Khôi 12A18



TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

Số lượng học sinh: 41

Giáo viên quản lý: TRƯƠNG ĐÌNH NHÂN, Số ĐT: 0915555224

STT LỚP SỐ ĐT GHI CHÚ

1 Đặng Lê Minh Duy 10C10

2 Nguyễn Đăng Gia Khang 10C10

3 Hà Bảo Long 10C10

4 Phan Hồng Quân 10C10

5 Nguyễn Tiến Tài 10C10

6 Nguyễn Hoàng Phúc 10C10

7 Nguyễn Minh Đức 10C11

8 Nguyễn Xuân Minh 10C11

9 Võ Nguyễn Trọng Phú 10C11

10 Hàng Minh Trí 10C11

11 Vũ Nam Khánh 10C12

12 Nguyễn Dương Quốc Thắng 10C12

13 Nguyễn Vũ Thái An 10C13

14 Lê Vinh Đĩnh 10C13

15 Nguyễn Trọng Hiếu 10C13

16 Đặng Ngô Minh Huy 10C13

17 Trương Lương Chấn Hưng 10C13

18 Phạm Lê Ngọc Lân 10C13

19 Nguyễn Phạm Nhật Nguyên 10C13

20 Phạm Đức Thịnh 10C13

21 Huỳnh Minh Triết 10C13

22 Võ Thiên Bảo 10C15

23 Võ Xuân Bình 10C15

24 Trương Ngọc Chung 10C15

25 Dương Hiển Khương Duy 10C15

26 Lương Mạnh Hùng 10C15

27 Phạm Trần Tuấn Huy 10C15

28 Trịnh Hoàng Hưng 10C15

29 Lê Ngọc Đăng Khoa 10C15

30 Võ Chánh Kiệt 10C15

DANH SÁCH HỌC SINH BÁN TRÚ

PHÒNG 50

HỌ TÊN

Năm học 2024 - 2025



STT LỚP SỐ ĐT GHI CHÚHỌ TÊN

31 Nguyễn Thế Phong 10C15

32 Trần Vũ Thiên Phúc 10C15

33 Phạm Tô Văn Thành 10C15

34 Nguyễn Nhân Minh Triết 10C15

35 Nguyễn Quốc Anh 10C16

36 Phạm Duy Anh 10C16

37 Trần Ngọc Gia Bảo 10C16

38 Trương Tuấn Phong 10C16

39 Hoàng Minh Đức 10C17

40 Thân Đức Thành 10C17

41 Phan Công Vinh 10C17



TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

Số lượng học sinh: 40

Giáo viên quản lý: NGUYỄN VIỆT HÙNG, Số ĐT: 0977498448

STT HỌ TÊN LỚP SỐ ĐT GHI CHÚ

1 Lê Hồ Ngọc Bảo 10C01

2 Nguyễn Phương Bảo 10C01

3 Nguyễn Nhật Duy 10C01

4 Hoàng Đăng Khoa 10C01

5 Diệp Quý Luân 10C01

6 Trần Nhật Minh 10C01

7 Trương Hạo Nghiệp 10C01

8 Ngô Chơn Tuấn 10C01

9 Nguyễn Quang Anh 10C02

10 Nguyễn Minh Huy 10C02

11 Vương Đình Nguyên Khang 10C02

12 Lê Thế Hồng Minh 10C02

13 Hồ Văn Thuận 10C02

14 Nguyễn Quốc An 10C03

15 Trần Gia Bảo 10C03

16 Nguyễn Ngọc Quốc Huy 10C03

17 Huỳnh Công Nam Khánh 10C03

18 Tống Phương Linh 10C03

19 Lê Cát Ân Nam 10C03

20 Hoàng Ngọc Nhân 10C03

21 Lê Tấn Phát 10C03

22 Huỳnh Nhật Thiên 10C03

23 Đào Viết Tín 10C03

24 Huỳnh Minh Triết 10C03

25 Phạm Quang Anh 10C05

26 Nguyễn Phúc Hải Đăng 10C05

27 Nguyễn Quốc Hòa 10C05

28 Vũ Quang Huy 10C05

29 Nhan Quốc Thái 10C05

30 Bùi Trần Chí Thiện 10C05

DANH SÁCH HỌC SINH BÁN TRÚ

PHÒNG 52

Năm học 2024 - 2025



STT HỌ TÊN LỚP SỐ ĐT GHI CHÚ

31 Nguyễn Thành Đại 10C07

32 Trần Quang Huy 10C07

33 Phan Chí Khải 10C07

34 Lê Phước Nguyên Khang 10C07

35 Trần Đại Nghĩa 10C07

36 Nguyễn Gia Phú 10C07

37 Phan Huy 10C08

38 Mai Mạnh Phong 10C08

39 Nguyễn Hải Thông 10C08

40 Trần Ngọc Minh Trí 10C08



TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

Số lượng học sinh: 39

Giáo viên quản lý: NGUYỄN THANH VIỆT, Số ĐT: 0908629487

STT LỚP SỐ ĐT GHI CHÚ

1 Đỗ Thanh Bình 10C04

2 Đinh Công Đức 10C04

3 Nguyễn Hồ Bảo Gia 10C04

4 Trịnh Phú Khang 10C04

5 Đặng Nguyễn Đăng Khoa 10C04

6 Trần Nguyễn Hoàng Nhân 10C04

7 Phan Hoàng Tấn Phát 10C04

8 Nguyễn Trần Vinh Phương 10C04

9 Lê Minh Quân 10C04

10 Nguyễn Hải Quân 10C04

11 Trần Phước Thành 10C04

12 Ngô Quốc Thịnh 10C04

13 Lưu Vĩnh Tường 10C04

14 Trần Xuân Vinh 10C04

15 Nguyễn Hoàng Nguyên Giáp 10C06

16 Lê Huy Hoàng 10C06

17 Nguyễn Đình Huy Long 10C06

18 Trịnh Hoàng Nam 10C06

19 Hoàng Trọng Nghĩa 10C06

20 Lê Đăng Nguyên 10C06

21 Trương Nguyễn Anh Nhật 10C06

22 Nguyễn Tấn Phát 10C06

23 Vũ Quốc Thái 10C06

24 Trần Thiên An 10C09

25 Ngô Tấn Khang 10C09

26 Võ Quốc Minh Khang 10C09

27 Trương Phú Lộc 10C09

28 Lê Quang Minh 10C09

29 Mai Nguyễn Hải Phú 10C09

30 Nguyễn Anh Duy 10C14

HỌ TÊN

DANH SÁCH HỌC SINH BÁN TRÚ

PHÒNG 53

Năm học 2024 - 2025



STT LỚP SỐ ĐT GHI CHÚHỌ TÊN

31 Nguyễn Hữu Đạt 10C14

32 Nguyễn Hải Đông 10C14

33 Nguyễn Văn Hiếu 10C14

34 Hồ Sỹ Hùng 10C14

35 Phạm Tấn Huy 10C14

36 Nguyễn Hữu Phúc Nguyên 10C14

37 Tạ Hải Nguyên 10C14

38 Nguyễn Minh Quốc 10C14

39 Tống Thới Hoàng Tuấn 10C14



Số lượng học sinh: 40
Giáo viên quản lý: VĂN QUỐC DŨNG, Số ĐT: 0982130784

STT LỚP SỐ ĐT GHI CHÚ

1 Lê Chí Khang 11B01

2 Trần Nguyễn Hiếu Minh 11B01

3 Lâm Nguyên Khôi 11B02

4 Đỗ Thành Nhân 11B02

5 Nguyễn Thành Tài 11B02

6 Đỗ Nhật Huy 11B03

7 Ngô Gia Khang 11B03

8 Huỳnh Minh Khánh 11B03

9 Nguyễn Tăng Lực 11B03

10 Bùi Quang Minh 11B03

11 Lê Minh Duy 11B04

12 Hoàng Trung Hải 11B04

13 Nguyễn Dương Minh Hiếu 11B04

14 Nguyễn Quang Gia Huy 11B04

15 Bùi Vũ Đăng Khoa 11B04

16 Lê Đức Tân 11B04

17 Đinh Quốc Thông 11B04

18 Nguyễn Trọng Vĩnh Khang 11B05

19 Phan Mai Anh Khoa 11B05

20 Hồ Quang Minh 11B05

21 Trần Thiên Phúc 11B05

22 Lê Võ Nhật Quang 11B05

23 Trần Nam Tú 11B05

24 Nguyễn Đức Hiên 11B06

25 Phạm Văn Đăng Khoa 11B06

26 Đỗ Bá Hoàng Nam 11B06

27 Nguyễn Tuấn Nguyên 11B06

28 Nguyễn Khánh Nhật 11B06

29 Nguyễn Tiến Phát 11B06

30 Lê Gia Phúc 11B06

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

DANH SÁCH HỌC SINH BÁN TRÚ

PHÒNG 55 

HỌ TÊN

Năm học 2024 - 2025



STT LỚP SỐ ĐT GHI CHÚHỌ TÊN

31 Phạm Bùi Minh Tân 11B06

32 Nguyễn Lương Chấn 11B07

33 Nguyễn Tuấn Thành 11B07

34 Phạm An Thạnh 11B07

35 Nguyễn Hoàng Bách 11B08

36 Nguyên Bình Phương Đăng 11B08

37 Quang Hiếu 11B08

38 Huỳnh Minh Khôi 11B08

39 Nguyễn Khắc Duy Phúc 11B08

40 Lê Quang Thái 11B08



Số lượng học sinh: 42

Giáo viên quản lý: VŨ ĐÌNH TÂM, Số ĐT: 0522966698

STT LỚP SỐ ĐT GHI CHÚ

1 Trịnh Trần Gia Bảo 11B09

2 Nguyễn Hoàng Chinh 11B09

3 Đoàn Lê Duy 11B09

4 Dương Đình Huy 11B09

5 Lữ Phi Kha 11B09

6 Phạm Lê Minh 11B09

7 Nguyễn Thuận Phát 11B09

8 Trần Tuấn Phát 11B09

9 Lê Quang Thiên Phú 11B09

10 Võ Kiến Thành 11B09

11 Hoàng Minh Trí 11B09

12 Nguyễn Hoàng Tuấn 11B09

13 Lầu Phú An 11B10

14 Nguyễn Phúc Kiên 11B10

15 Huỳnh Tấn Nam 11B10

16 Phạm An Thuyên 11B10

17 Nguyễn Thái Đức Toàn 11B10

18 Lê Văn An 11B11

19 Ngô Trần Quốc Duy 11B11

20 Trần Gia Hoà 11B11

21 Tăng Minh Khang 11B11

22 Nguyễn Đặng Duy Khoa 11B11

23 Nguyễn Dương Bảo Duy 11B12

24 Lai Nhất Huy 11B12

25 Trần Thành Huy 11B12

26 Huỳnh Gia Khôi 11B12

27 Tống Viết Nhật 11B12

28 Trương Tiến Phát 11B12

29 Võ Tấn Lộc 11B13

30 Trần Quốc Phú 11B13

HỌ TÊN

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

DANH SÁCH HỌC SINH BÁN TRÚ

PHÒNG 56

Năm học 2024 - 2025



STT LỚP SỐ ĐT GHI CHÚHỌ TÊN

31 Nguyễn Nhật Thành 11B13

32 Võ Nguyễn Minh Triết 11B13

33 Lu Nhân Đạt 11B15

34 Đinh Bảo Duy 11B15

35 Nguyễn Việt Hoàng 11B15

36 Tạ Vinh Khang 11B15

37 Nguyễn Bảo Long 11B15

38 Trần Nguyễn Thanh Nam 11B15

39 Lê Vĩnh Phúc 11B15

40 Lê Hoàng Quân 11B15

41 Trần Dương Tâm Thắng 11B15

42 Nguyễn Thế Vinh 11B15



Số lượng học sinh: 37
Giáo viên quản lý: VÕ HOÀNG LUÂN, Số ĐT: 0972244228

STT LỚP SỐ ĐT GHI CHÚ

1 Nguyễn Minh Hải 11B14

2 Mai Trung Kiên 11B14

3 Nguyễn Hồng Phát 11B14

4 Lê Phan Gia Phúc 11B14

5 Trần Trí Đức 11B16

6 Phạm Nhật Huy 11B16

7 Đặng Nhật Minh 11B16

8 Nguyễn Hải Thiên Phúc 11B16

9 Nguyễn Minh Triết 11B16

10 Lê Minh Tuệ 11B16

11 Trịnh Trần Hoàng Vũ 11B16

12 Dương Quốc Bảo 11B17

13 Nguyễn Bảo Đạt 11B17

14 Võ Văn Minh Đức 11B17

15 Bùi Nhật Dũng 11B17

16 Huỳnh Minh Huy 11B17

17 Nguyễn Ngọc Minh Khôi 11B17

18 Trần Thành Phú 11B17

19 Đỗ Quốc Thái 11B17

20 Nguyễn Phúc Trọng 11B17

21 Nguyễn Cao Uy 11B17

22 Phún Tấn An 11B18

23 Nguyễn Thành Đạt 11B18

24 Nguyễn Huỳnh Gia Khiêm 11B18

25 Nguyễn Trung Kiên 11B18

26 Đinh Khánh Lương 11B18

27 Phạm Khôi Nguyên 11B18

28 Đặng Thành Nhân 11B18

29 Đinh Quang Nhật 11B18

30 Đặng Tấn Phát 11B18

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

DANH SÁCH HỌC SINH BÁN TRÚ

PHÒNG 57

HỌ TÊN

Năm học 2024 - 2025



STT LỚP SỐ ĐT GHI CHÚHỌ TÊN

31 Võ Nhật Quang 11B18

32 Nguyễn Bá Thành 11B18

33 Nguyễn Thành Nhân 11B19

34 Lê Việt Dũng 11B20

35 Đoàn Anh Tài 11B20

36 Nguyễn Hoàng Lâm 11B21

37 Trần Duy Nghĩa 11B21


